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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

	TT
	Kỹ

năng
	Nội dung kiến thức/Đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng % điểm

	1
	Đọc 


	Văn bản nghị luận
	2

(15%)
	3
(30%)
	1
(15%)
	60

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hoặc quan niệm
	1*

(10%)
	1*

(15%)
	1*

(15%)
	40

	Tổng
	25%
	45%
	30%
	100

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	


    BẢN ĐẶC TẢ YÊU CẦU CÁC KĨ NĂNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ.

	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi
theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận Dụng

	1


	1. Đọc hiểu


	Văn bản nghị luận

	Nhận biết
- Nhận biết được luận đề  của văn bản.

- Nhận biết được thành phần bị tỉnh lược trong văn bản

Thông hiểu

- Hiểu  được cách lập luận ngôn ngữ biểu cảm trong văn bản nghị luận để đạt được mục đích.
- Đưa ra ý kiến về một vấn đề được đề cập đến trong văn bản.
- Nhận xét về thái độ của tác giả đối với vấn đề được đề cập đến trong của văn bản.
Vận dụng
- Viết được đoạn văn thể hiện được quan điểm riêng trong tiếp nhận, đánh giá văn bản.
	2 câu


	3 câu
	1 câu

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hoặc quan niệm
	*Nhận biết:
 - Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận. – thuyết phục người khác từ bỏ thói quen hoặc quan niệm.
- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận. 

- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận. 

*Thông hiểu:

- Hiểu được vấn đề cần nghị luận, tác hại của thói quen/quan niệm. 

- Mục đích thuyết phục, và biết trình bày các luận điểm cơ bản một cách hợp lí, rõ ràng.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm. 

- Cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

*Vận dụng: 

- Biết phân tích, bình luận dẫn chứng, làm rõ tác hại của thói quen/quan niệm và lợi ích của việc từ bỏ.

- Biết so sánh trước – sau (giữ thói quen xấu ↔ từ bỏ thói quen xấu) để tăng sức thuyết phục.

- Biết áp dụng kiến thức và kĩ năng nghị luận để viết một bài văn hoàn chỉnh, có luận điểm rõ ràng, lí lẽ – dẫn chứng phù hợp thực tiễn, giọng điệu thuyết phục và đề xuất giải pháp khả thi nhằm tác động đến nhận thức, hành vi của người khác

- Vận dụng hiệu quả những kiến thức Tiếng Việt lớp 12 để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.
	1 câu


	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN

TỔ NGỮ VĂN
         (Đề gồm có 01 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ I- NĂM HỌC 2025-2026
Môn: Ngữ văn – Lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút 
(Không kể thời gian giao đề)



I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:


[…] (1) Đam mê là điều cần thiết để thành công. Vì sự nhiệt huyết, niềm say mê trong lúc ta làm điều mình yêu thích, sẽ giúp ta vượt qua khó khăn dễ dàng hơn. Nhưng đừng nghĩ rằng chỉ cần có được đam mê thì sẽ thành công. Nó là yếu tố cần, nhưng không phải là yếu tố đủ. Vì sao? Là một người lựa chọn sống với đam mê, tôi nhận ra rằng: Nếu có đam mê mà không kiên trì nỗ lực thì làm gì cũng sẽ thất bại. Bất kì công việc nào cũng sẽ có điểm mình thích, điểm mình không thích. Ngay cả khi đang làm công việc mà mình đam mê thì cũng có những ngày cực kì hứng khởi và những quãng thời gian với vô vàn khó khăn. Những thử thách trong bất kì công việc nào cũng đều tồn tại. Điều quan trọng là cam kết với việc mình làm. Cam kết để đẩy mình qua những khoảng thời gian khó khăn. Cam kết để dốc hết sức mình vượt lên trở ngại. Cam kết để ráng thêm chút nữa ngay cả khi đã rã rời. Và cam kết với mục tiêu, nhằm vào mục tiêu mà hướng tới.

         (2) Đam mê là cái ban đầu. Nhưng ý chí, nghị lực vượt khó, sự kiên trì của bản thân là những nguyên liệu khác của chiếc bánh thành công. Đam mê cũng không phải tự dưng mà có. Nó là điểm giao thoa giữa sở thích và tiềm năng. Từ hai chất xúc tác đó, người ta tiếp tục cọ xát, mài giũa, học tập trau dồi, tìm kiếm cơ hội, làm việc, thực hành... Đến một lúc nào đó nó sẽ phát triển thành thiên hướng nghề nghiệp của con người. Nếu có đam mê, nhưng không rèn luyện thì tiềm năng chẳng bao giờ hé nở.

     (Trích Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? - Rosie Nguyễn, NXB Hội Nhà văn 2018)
Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1.(0,75 điểm) Xác định luận đề của văn bản trên.
Câu 2.(0,75 điểm) Dấu […]trong văn bản trên gọi là gì?  
Câu 3.(1,0 điểm) Mục đích của tác giả khi viết văn bản là gì?

Câu 4.(1,0 điểm) Theo anh/ chị khi con người làm việc mà không có đam mê thì điều gì có thể xảy ra?
Câu 5.(1,0 điểm) Nhận xét của anh/chị về thái độ của tác giả đối với vấn đề được đề cập đến trong đoạn (1) của văn bản.

Câu 6.(1,5điểm) Viết đoạn văn (từ 5 -7 dòng) về trình bày suy nghĩ của anh/ chị về vai trò của đam mê đối với tuổi trẻ ngày nay.

II. Viết (4,0 điểm)

Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	II. VIẾT
	1
	Luận đề: bàn về đam mê trong cuộc sống của con người.
Hướng dẫn chấm:

- HS trả lời như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 0,75 điểm

- HS trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	0,75

	
	2
	Dấu […]trong văn bản trên gọi là thành phần bị tỉnh lược
Hướng dẫn chấm
- Học sinh trả lời như đáp án: 0.75 điểm. 
- Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời: 0.0 điểm
	0,75

	
	3
	Mục đích của tác giả khi viết văn bản:
-Giúp người đọc nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc về đam mê.

 - Từ đó biết hành động đúng đắn để biến đam mê đến thành công.
Hướng dẫn chấm
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc tương đương 1 ý là 0,5 điểm. 
- Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời: 0.0 điểm.  
	1.0

	
	4
	Khi con người làm việc mà không có đam mê thì điều gì có thể xảy ra:
-Dễ gây chán nản, bỏ dở công việc.

-Thiếu sự sáng tạo trong công việc dẫn đến hiệu quả không cao

….

Hướng dẫn chấm:

- HS trả lời được như đáp án: 1,0 điểm

- HS trả lời được 1 ý: 0, 5 điểm

- HS trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa
	1.0

	
	5
	Thái độ của tác giả đối với vấn đề được đề cập đến trong đoạn (1) của văn bản:

- Trân trọng đam mê.

- Đề cao ý chí, sự bền bỉ và cam kết hành động

Hướng dẫn chấm
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc tương đương 1 ý: 0.5 điểm

- Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời: 0.0 điểm.  
 *Chấp nhận cách diễn đạt tương đồng.
	1.0

	
	6
	-HS phải đảm bảo yêu cầu về hình thức, nội dung, diễn đạt của 1 đoạn văn. 

-Một vài gợi ý về vai trò của đam mê đối với tuổi trẻ ngày nay.

+ Định hướng lựa chọn nghề nghiệp.

+ Tạo động lực vượt qua khó khăn.

+ Xây dựng bản lĩnh và sự trưởng thành

….
Hướng dẫn chấm:

- Hs trả lời như đáp án cho 1.5đ

- Giáo viên có thể linh hoạt chấm ở câu này nếu hs trả lời hợp lí.
	1,0

	
	
	Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.

	4.0

	
	
	Bài  đảm bảo các yêu cầu sau:

a. Yêu cầu chung: xác định đúng vấn đề và kiểu bài nghị luận
- Vấn đề nghị luận: thuyết phục người khác từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
- Bài viết đảm bảo yêu cầu cơ bản bài văn nghị luận.
	1.0



	
	
	b. Yêu cầu cụ thể: HS triển khai theo trình tự hợp lí và sử dụng đúng các kĩ năng của nghị luận.

b1.Viết được mở bài và kết bài của bài văn.

- Mở bài:  Nêu thói quen người viết chuẩn bị thuyết phục người khác từ bỏ 
- Kết bài: Nêu ý nghĩa của việc từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi
 b2. Nội dung:

· Biểu hiện của thói quen vứt rác bừa bãi.
· Lí do nên từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
-Cách từ bỏ và các bước từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi

- Dự đoán sự đồng tình, ủng hộ của những người xung quanh khi người được thuyết phục từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi 
Lưu ý: Mỗi ý 0,5 điểm
  b3. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.                   
Hướng dẫn chấm

Thí sinh có thể trình bày và diễn đạt giống đáp án hoặc tương tự, miễn là thuyết phục.

- Cho 0 điểm nếu làm sai hoặc không làm.

Trừ điểm mắc lỗi (diễn đạt lủng củng, sai chính tả, dùng từ và ngữ pháp, chữ  viết cẩu thả….): trừ 0,25-0,5 điểm
	3.0

0,5

2,0

0,5



	
	
	                                     TỔNG ĐIỂM
	10.0


ĐỀ CHÍNH THỨC








